
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tỉnh

1 Hoàng Văn Bình Nam 27/07/1990 Nam Định

2 Nguyễn Văn Hóa Nam 13/07/1986 Nghệ An

3 Hoàng Văn Huy Nam 22/09/1992 Thanh Hóa

4 Hà Văn Tuyển Nam 19/05/1985 Thanh Hóa

5 Nguyễn Bá Xuyên Nam 08/05/1989 Hà Nội

6 Nguyễn Văn Dương Nam 09/06/1988 Hà Nam

7 Lê Văn Hùng Nam 24/06/1985 Thanh Hóa

8 Bùi Chí Hiếu Nam 03/02/1987 Phú Thọ

9 Nguyễn Văn Phục Nam 28/02/1991 Hà Nội

10 Lê Thái Mạnh Nam 03/12/1988 Nghệ An

11 Nguyễn Thanh Tùng Nam 06/01/1993 Quảng Bình
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12 Nguyễn Văn Thông Nam 15/10/1991 Bắc Giang

13 Nguyễn Khắc Thắng Nam 25/08/1988 Nghệ An

14 Lê Văn Hòa Nam 10/07/1990 Thanh Hóa

15 Hồng Văn Trường Nam 02/08/1992 Bắc Giang

16 Bùi Mạnh Hùng Nam 19/08/1990 Phú Thọ

17 Phan Đinh Hùng Nam 23/06/1990 Phú Thọ

18 Đặng Văn Hiển Nam 20/02/1989 Hà Nam

19 Lưu Đình Dung Nam 14/07/1984 Nghệ An

20 Trần Văn Thiện Nam 20/07/1983 Quảng Trị

21 Nguyễn Gia Thành Nam 02/10/1987 Hà Tĩnh

22 Lưu Đình Vỹ Nam 10/10/1979 Nghệ An

23 Nguyễn Văn Cường Nam 13/12/1981 Bắc Giang



24 Bùi Văn Giảng Nam 11/12/1985 Gia Lai


